
Phụ lục 1: 
DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ  DƯỢC

(Kèm theo Quyết định  số:         /QĐ-SYT  ngày        tháng      năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình) 

Căn cước/Căn cước công dân
STT

Số CCHND

Họ tên cá 
nhân được 
cấp CCHN 

Dược

Ngày, 
tháng, 

năm sinh Số Ngày cấp Nơi cấp

Nơi đăng ký Hộ 
khẩu thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt 
động chuyên 

môn

1 2464/CCHN-
D-SYT-NB

LẠI THỊ 
KIM MINH 19/5/1996 035196002552 04/04/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

phường Châu 
Sơn, tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
đại học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách 
nhiệm chuyên 
môn về dược của 
Nhà thuốc; Quầy 
thuốc; Tủ thuốc 
trạm y tế xã.

2
2465/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
PHƯƠNG 

LOAN
23/11/1988 037188004731 25/9/2023

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

Tổ Dân phố Phú 
Thịnh, xã Yên 
Mô, tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
đại học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách 
nhiệm chuyên 
môn về dược của 
Nhà thuốc; Quầy 
thuốc

3
2466/CCHN-
D-SYT-NB

ĐINH THỊ 
LOAN

03/11/1999 037199001702 12/11/2024 Bộ Công an

Số Nhà 21, Ngõ 
171, Đường 

Phạm Thận Duật, 
Phố Phúc Khánh, 
phường Nam Hoa 

Lư, tỉnh Ninh 
Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách 
nhiệm chuyên 
môn về dược của 
Quầy thuốc

4
2467/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
THỊ HẰNG

01/9/1990 038190031792 29/5/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

Thôn Thái Lãng, 
xã Trực Ninh, 
tỉnh Ninh Bình

Dược sĩ 
trung 
cấp

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách 
nhiệm chuyên 
môn về dược của 
Quầy thuốc



STT
Số CCHND

Họ tên cá 
nhân được 
cấp CCHN 

Dược

Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Căn cước/Căn cước công dân Nơi đăng ký Hộ 
khẩu thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt 
động chuyên 

mônSố Ngày cấp Nơi cấp

5
2468/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
THỊ 

PHƯƠNG
10/5/1991 037191009524 09/5/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

Phố Trung Nhì, 
phường Hoa Lư, 
tỉnh Ninh Bình

Dược sĩ 
đại học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách 
nhiệm chuyên 
môn về dược của 
Cơ sở bán buôn 
thuốc (trừ vắc 
xin, sinh phẩm); 
Người chịu trách 
nhiệm chuyên 
môn về dược của 
Nhà thuốc

6
2469/CCHN-
D-SYT-NB

PHẠM THỊ 
HỒNG 
HẠNH

26/10/1998 035198002844 22/12/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

Thôn Quang Ốc, 
xã Bắc Lý, tỉnh 

Ninh Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách 
nhiệm chuyên 
môn về dược của 
Quầy thuốc; Tủ 
thuốc trạm y tế 
xã

7
2470/CCHN-
D-SYT-NB

LÊ THỊ 
TÂM

06/9/1990 035190007620 31/12/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

Thôn 1, phường 
Kim Thanh, tỉnh 

Ninh Bình

Dược sĩ 
trung 
cấp

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách 
nhiệm chuyên 
môn về dược của 
Quầy thuốc; Tủ 
thuốc trạm y tế 
xã

8
2471/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
THỊ YẾN

08/02/1984 037184001091 21/02/2024

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

Phố 3, xã Yên 
Khánh, tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
trung 
cấp

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách 
nhiệm chuyên 
môn về dược của 
Quầy thuốc



STT
Số CCHND

Họ tên cá 
nhân được 
cấp CCHN 

Dược

Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Căn cước/Căn cước công dân Nơi đăng ký Hộ 
khẩu thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt 
động chuyên 

mônSố Ngày cấp Nơi cấp

9
2472/CCHN-
D-SYT-NB

TRƯƠNG 
THỊ 

QUỲNH 
ANH

08/9/1999 036199000094 11/02/2025 Bộ Công an

Số nhà 2c/109, 
đường Điện Biên, 

tổ 31b, phường 
Nam Định, tỉnh 

Ninh Bình

Dược sĩ 
đại học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách 
nhiệm chuyên 
môn về dược của 
Nhà thuốc

10
2473/CCHN-
D-SYT-NB

BÙI THỊ 
THU HÒA

16/01/1995 037195002164 12/7/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

xã Quỳnh Lưu, 
tỉnh Ninh Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách 
nhiệm chuyên 
môn về dược của 
Quầy thuốc

11
2474/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
HƯƠNG 

LY
16/6/2002 026302002862 29/12/2024 Bộ Công an

phường Định 
Công, Thành phố 

Hà Nội

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách 
nhiệm chuyên 
môn về dược của 
Quầy thuốc; Tủ 
thuốc trạm y tế 
xã

12
2475/CCHN-
D-SYT-NB

ĐỖ THỊ 
MAI 

LOAN
08/12/1978 035178002854 29/12/2024 Bộ Công an

phường Định 
Công, Thành phố 

Hà Nội

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách 
nhiệm chuyên 
môn về dược của 
Quầy thuốc, tủ 
thuốc Trạm y tế 
xã

13
2476/CCHN-
D-SYT-NB

VŨ THỊ 
NA

05/01/1988 035188008233 22/12/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

Tổ Dân Phố Số 3, 
phường Kim 

Thanh, tỉnh Ninh 
Bình

Dược sĩ 
trung 
cấp

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách 
nhiệm chuyên 
môn về dược của 
Quầy thuốc



STT
Số CCHND

Họ tên cá 
nhân được 
cấp CCHN 

Dược

Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Căn cước/Căn cước công dân Nơi đăng ký Hộ 
khẩu thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt 
động chuyên 

mônSố Ngày cấp Nơi cấp

14
2477/CCHN-
D-SYT-NB

ĐINH THỊ 
GIANG

12/01/1973 035173009549 08/05/2025 Bộ Công an
Thôn 2, phường 

Liêm Tuyền, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
đại học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách 
nhiệm chuyên 
môn về dược của 
Nhà thuốc; Quầy 
thuốc

15
2478/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
NỮ MAI 
DUYÊN

01/01/1994 035194010127 13/08/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

Đội 3 Thôn An 
Chiểu 2, phường 
Phố Hiến, tỉnh 

Hưng Yên

Dược sĩ 
đại học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách 
nhiệm chuyên 
môn về dược của 
cơ sở bán lẻ 
thuốc (bao gồm: 
Nhà thuốc, Quầy 
thuốc, Tủ thuốc 
trạm Y tế xã)

16
2479/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
THỊ MƠ

25/01/1992 035192001507 10/5/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

Thôn Quan Văn, 
xã Lý Nhân, tỉnh 

Ninh Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách 
nhiệm chuyên 
môn về dược của 
Quầy thuốc, tủ 
thuốc Trạm y tế 
xã

Tổng số: 16 chứng chỉ hành nghề dược./.
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